DANH SÁH LỚP NT TUỔI D
Năm học: 2018-2019
Khu Thuận Thành
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
( Nữ)
	Họ tên Bố
	Họ Tên Mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Mã T.Ngọc Linh
	20/01/2016
	x
	Mã Văn Dụng
	Đinh Thị Huệ
	Thuận Thành-Đông Mai
	

	2
	Phan Ngọc Bích
	29/03/2016
	x
	Phan Ngọc Mạnh
	Vũ Thị Mai
	Sông Khoai-Quảng Yên
	

	3
	Nguyễn Thành Đạt
	23/07/2016
	
	Nguyễn VănDương
	NguyễnT.Hường
	Trại Thành-Đông Mai
	

	4
	Vũ Ngọc BảoTrâm
	18/10/2016
	x
	Vũ Văn Đô
	Phùng Thị Lâm
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	5
	Bùi Hoàng Bách
	29/07/2016
	
	Bùi Huy Dũng
	Nguyễn T.Nhung
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	6
	Nguyễn XuânTrường
	8/1/2016
	
	Nguyễn Sơn Tùng
	Nguyễn T.T.Thủy
	Trại Thành-Đông Mai
	

	7
	Lê Ngọc Diệp
	10/4/2016
	x
	Lê Văn Hậu
	Đinh Thị Điển
	Trại Thành-Đông Mai
	

	8
	Vũ Đức Duy
	6/9/2016
	
	Vũ Hữu Viễn
	Vũ Thị Học
	Minh Thành
	

	9
	Khánh Linh
	/2016
	x
	
	
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	10
	Nguyễn Huyền My
	11/7/2016
	x
	Vũ Long Khánh
	Lại T.Khánh Vân
	Biểu Nghi-Đông Mai
	

	11
	Tô Vi Quốc Huy
	/2016
	
	Tô Xuân Hồng
	               Thùy
	Trại Thành-Đông Mai
	


           -Tổng số học sinh:11( Nữ:6)
- Học sinh nơi khác: 2( Nữ: 1)
+ Sông Khoai:  01
          + Minh Thành:0 1
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